
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

31/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VÀ TRẮC ĐẠC HOÀNG QUÂN

3502401498

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
+ Bán buôn hàng kim khí điện máy; bàn, ghế, giường, tủ, và 
hàng trang trí nội, ngoại thất.
+ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng phòng cháy 
chữa cháy.

4659(Chính)

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, vật liệu, thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng

4663

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị bảo hộ lao động

4669

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

11. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VÀ TRẮC 
ĐẠC HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN CONSTRUCTION 
MACHINERY AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976309684
Email: mxdhoangquan@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

14. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị trong công nghiệp

7730

17. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng bảo hộ lao động: Quần áo, 
găng tay, mũ, ủng, giày bảo hộ lao động

4641

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn và chuyển giao công nghệ về bảo hộ an toàn 
lao động

7490

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: bán buôn phần mềm tin học, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, linh kiện máy tính

4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị bảo hộ lao động (trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi ạ điện tại trụ sở)

3320

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (Trừ gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4329

26. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, hệ thống chống sét

4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Sữa chửa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, 
hệ thống chống sét (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện tại trụ sở).

4322

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ máy móc, thiết bị văn phòng; máy ảnh, phim 
ảnh, vật liệu ảnh; hàng kim khí điện máy, hàng trang trí nội 
thất; thiết bị bảo hộ lao động

4773

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp ráp máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi, linh kiện máy vi tính

9511
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9.900.000.000 VNĐ

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất. Thiết kế đồ họa. 
(trừ thiết kế công trình xây dựng)

7410

33. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ radio, cassette, ti vi, loa, thiết bị âm thanh nổi, 
máy nghe nhạc, tai nghe

4742

34. Quảng cáo 7310

35. In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may 
đan tại trụ sở chi nhánh)

1811

36. Dịch vụ liên quan đến in 1812

37. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(Trừ tẩy nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử 
dụng, thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở)
Chi tiết: 
+ Sản xuất quần áo bảo hộ lao động
+ Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc, khăn 
choàng
+ Khẩu trang y tế, mũ trùm đầu y tế

1410

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp

3312

40. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

41. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, môi giới hàng  hóa (trừ môi giới bất 
động sản)

4610

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 163021893

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

HOÀNG THỊ YÊN Nữ
03/11/1989 Kinh Việt Nam

22/12/2006 CA. Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       163021893
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ YÊN Nữ

03/11/1989 Kinh Việt Nam

22/12/2006 CA. Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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